
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 22 0010 Vách ngăn ngang ÂĐ không h/ toàn

8 2 24 0020 NXTC 12 tuần

8 3 27 0000 UBT (P) 6cm

8 4 32 2012 UBT (T) 5 cm

8 5 24 1001 UBT (T) 5 cm

9 6 60 3003 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 7 39 1001 UXTC 12tuần 

9 8 24 0000 UBT (T) 8 cm

9 9 34 0000 UBT 2bên 8cm

9 10 28 2002 UBT (T) 7 cm

11 11 50 4003 UBT (P) 9cm

11 12 44 2032 UBT (P) 4cm

11 13 29 1001 UBT (T) 4cm / VMC

14 42 4024 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

8 1 76 100410 UXTC 10 tuần + Sa BQ độ 3 + Tổn

2 0  thƣơng cân trực tràng Â Đ 

8 3 35 1001 UBT (P) 7cm

8 4 22 ĐT UBT 2bên 8cm

9 5 44 2002 UXTC 14 tuần

9 6 42 2012 UXTC 14 tuần

9 7 49 2022 UBT (P) 10cm

PHAN NGA + SƠN.TT

N.QUANG + SƠN.TT

Q.KHOA + H.QUYÊN + LANH.TT

Q.KHOA + H.QUYÊN + LANH.TT

Q.KHOA + H.QUYÊN + LANH.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + TRUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + TRUNG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + LAM.TT (S)

BS KHOA NS + VÕ (C)

PHAN NGA + N.QUANG + SƠN.TT

H.THẮM + SƠN.TT + ĐOAN

H.THẮM + SƠN.TT + ĐOAN

H.THẮM + ĐOAN  

THỤC TRANG + BÍCH TY

THỤC TRANG + BÍCH TY

N.ĐIỆP2 + THU BA + TRUNG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + LÂM HÀ.TT (S)

BS KHOA NS + HOÀNG VÂN (C)

THỐNG + NHU + LAM.TT 

THỐNG + NHU + LAM.TT  

NHU + LAM.TT  

TR BÍCH 2 + PHƢƠNG.PNT

TR BÍCH 2 + PHƢƠNG.PNT

NS bóc u, KTSD

1) NS Cắt TC toàn phần + 2PP

2) Đặt MGTH nâng BQ, May phục hồi cân cơ- TT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 23/06/2014 đến ngày 29/06/2014 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Cắt vách ngăn

NSBTC Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

ĐINH THỊ THỦY

TRẦN THỊ PHỤ 

PHAN THỊ XUÂN DIỆU

CAO THỊ THẢO TRÂM

NGUYỄN THỊ GÁI

TRẦN THỊ BÍCH HÀ

TRẦN THỊ CÚC

PHAN THỊ KỸ

VÕ THỊ THANH VÂN

VÕ THỊ THU ĐIỆP

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ HỒNG

LÊ THỊ LAN

LÊ THỊ THUÊ

LƢƠNG BÍCH TUYỀN

NGUYỄN KIM PHƢƠNG

TRẦN NGỌC TRINH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ THÙY QUYÊN

ĐẶNG THỊ HỒNG DUYÊN

HỒ THỊ NHẬT AN

2923

2925

1670

79 N

1884

2529

SHC

61 b

2708

1697

2898

2892

36 s

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1009

1702

2679

2888

PM

Ngày: 23/06/2014 

Ngày: 24/06/2014 

1637

1328

1181

1647



9 8 34 1001 UBT (T) 6 cm

9 9 21 0000 UBT (P) 8cm

9 10 21 ĐT UBT (P) 6cm

11 11 52 3003 UBT (T) 5 cm

11 12 42 0000 UBT (P) 7cm

11 13 35 1001 TD LNMTCBT (T) 8cm

11 13 36 2022 UBT (P) 7cm

11 14 29 0000 UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

8 1 52 3013 Sa trực tràng độ III

8 2 31 2001 Đoạn sản

8 3 36 1011 UBT (P) 7cm

8 4 27 1001 UBT (T) 7 cm

8 5 23 0010 UBT (T) 6cm

9 6 36 1021 NXTC (dƣới niêm) 

9 7 35 2012 UBT (T) 10cm

9 8 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 9 33 1011 UBT (P) 6cm

9 10 23 0000 UBT (P) 5cm

11 11 48 2012 UBT 2bên 6cm

11 12 45 1011 UBT (P) 5cm

11 13 29 2002 UBT 2bên 5cm

4 0 0

4 0 0

8 1 58 2022 Sa TC-BQ độ 3 + TT độ 2

8 2 46 3013 UXTC 12 tuần/VMC 

8 3 30 1011 VS II/ Tắc ODT

8 4 29 1001 UBT (T) 6 cm

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH (C)

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + SƠN.TT

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + SƠN.TT

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + SƠN.TT

LÊ DIỆP + LAM.TT

H.HIỆP + ÁI  

H.HIỆP + ÁI

THU NGUYỆT + THU HÀ 3 + LÂM HÀ.TT

THU NGUYỆT + THU HÀ 3 + LÂM HÀ.TT

THU NGUYỆT + THU HÀ 3 + LÂM HÀ.TT

BS KHOA NS + CẨM NHUNG (S)

PHAN NGA + SƠN.TT

THU HÀ 2 + V.HÙNG

THU HÀ 2 + V.HÙNG

THƢƠNG.BM + THANH THÚY + THANH HIỀN

THƢƠNG.BM + THANH HIỀN

THƢƠNG.BM + THANH HIỀN

NGỌC TRANG + L.THỦY.BM

NGỌC TRANG + L.THỦY.BM

BS KHOA NS + LANH.TT (S)

BS KHOA NS + NGỌC DUNG (C)

Q.THANH + PHAN NGA + SƠN.TT

PHAN NGA + SƠN.TT  

TP NGA + LÂM HÀ.TT

TP NGA + LÂM HÀ.TT

TP NGA + LÂM HÀ.TT

V.THÀNH + TÙNG.TT + THÚY PHƢỢNG

V.THÀNH + THÚY PHƢỢNG + TÙNG.TT 

V.THÀNH + TÙNG.TT + THÚY PHƢỢNG

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng bóc NX

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MG thành sau nâng TT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

TRƢƠNG THỊ NGỌC XUÂN

LÊ THỊ GIỚI

HUỲNH TỐ HOA

HUỲNH THỊ YẾN

VÕ THỊ TUYẾT TRINH

NGUYỄN THỊ MỘNG HÀ

VÕ THỊ DIỄM PHÚC

ĐOÀN THỊ KIM CÚC

TRẦN NGỌC HÒA

TĂNG THỊ LIÊN

SAY TUÔN

NGUYỄN PHAN THÙY DUNG  

TRẦN THỊ KIM NGÂN

TRẦN THỊ THU HÀ

NGÔ THỊ NỞ

NGUYỄN THỊ KIM TRÀN

TRẦN THỊ NGUYỆT

TRẦN THỊ TÌNH

LÊ THỊ THU

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ NGỌC SÁNG

NGUYỄN THỊ ĐUA

NGUYỄN THỊ THOA

PHẠM THANH HƢƠNG

NGUYỄN THỊ NHẪN

NGUYỄN MINH KHÔI

3056

1743

1603

1686

77 N

2929

1578

1687

3058

1672

1690

2824

78 N

2814

2798

2785

1669

1678

2910

1664

2787

2931

3045

1705

1847

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/06/2014 

Ngày: 26/06/2014 



8 5 27 2002 UBT (T) 6 cm

9 6 45 1041 UXTC 12tuần/

9 7 41 1011 UBT (P) 5cm/VMC 

9 8 38 ĐT UBT (P) 6cm

9 9 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 10 23 0010 UBT 2bên 6cm

11 11 51 3013 NX kênh CTC 

11 12 45 2002 UXTC 14 tuần

11 13 55 2002 Vòng xuyên cơ/TC 2 sừng

4 0 0

4 0 0

8 1 49 2002 UXTC 14 tuần

8 2 38 ĐT UBT (P) 10cm

8 3 30 2002 UBT (P) 10cm

9 4 47 1011 UXTC 12 tuần/VMC

9 5 37 1001 LNMTC 2BT 7cm/VMC

9 6 31 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

9 7 28 ĐT UBT (P) 5cm

9 8 22 ĐT UBT (T) 6 cm

11 9 42 ĐT UBT (T) 5 cm

11 10 40 1001 UBT (P) 7cm

11 11 35 3013 UBT (T) 9 cm

11 12 35 1021 UBT (T) 6 cm

11 13 34 1001 UBT (P) 7cm

11 14 21 ĐT UBT (P) 5cm

MỸ NGỌC + AN

MỸ NGỌC + AN

MỸ NGỌC + AN

TÚ NGÂN + NGỌC DIỄM

TÚ NGÂN + NGỌC DIỄM

TÚ NGÂN + NGỌC DIỄM

N.QUANG + TÙNG.TT

Q.KHOA + H.QUYÊN + SƠN.TT

Q.KHOA + H.QUYÊN + SƠN.TT

Q.KHOA + H.QUYÊN + SƠN.TT

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG

TR.THẢO + THỤC TRANG + LANH.TT

TR.THẢO + THỤC TRANG + LANH.TT

BS KHOA NS + TRUNG.TT (S)

BS KHOA NS + MẬN (C)

V.THÀNH + N.QUANG + TÙNG.TT

V.THÀNH + N.QUANG + TÙNG.TT

D.MINH + D.PHƢỢNG + TRUNG.TT

D.MINH + D.PHƢỢNG + TRUNG.TT  

D.MINH + D.PHƢỢNG + TRUNG.TT

THIÊNTHANH + DIỆU NGA

THIÊNTHANH + DIỆU NGA

TR.THẢO + THỤC TRANG + LANH.TT

LÊ DIỆP + LAM.TT    

NS Bóc u, KTSD

Ngày 20 tháng 6 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD (Mổ khó)

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC lấy vòng

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD   

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

TRỊNH THỊ CẨM TIÊN

LÝ THỊ BÍCH THẢO

TRẦN THỊ TUYẾT VÂN

LÊ THỊ ANH ĐÀO

BÙI MỸ NHIÊN

PHẠM THỊ DIỆU HIỀN

ĐỖ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

ĐINH THỊ KIM CHI

LÊ THỊ HOA

TRẦN THỊ KIM NGỌC

VŨ THỊ THÙY TRANG

LÊ THỊ NGUYÊN ĐĂNG

NGUYỄN THỊ LAN

VŨ THỊ NGÁT

VÕ THỊ NHƢ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

PHAN THỊ TÁNH

PHAN THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ MỸ LAN

ĐỖ THỊ HƢỜNG

LÊ THỊ KIM TUYẾN

LÂM THỊ TÚ QUYÊN

2959

1735

3034

3057

2945

2861

2951

2969

1759

1667

1653

3031

1624

1729

3064

3050

420 B

1613

1751

1723

1608

712

1692

Thứ: SÁU 

Ngày: 27/06/2014 


